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Hình thức Thứ hai 

 
Thứ ba 

 
Thứ tư 

 
Thứ năm 

 
Thứ sáu 

 

Đón trẻ - Trò 

chuyện 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ giữ vệ sinh, thường xuyên rửa tay. 

- Trao đổi với trẻ về một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (đi bên phải lề đường). 

- Nhắc nhở trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định, rữa tay thường xuyên và không dùng tay đưa lên mắt, mũi, 

miệng 

Thể dục sáng 

- Động tác hô hấp 5: Đưa tay lên cao hít vào, hạ tay xuống thở ra sâu. 

- Động tác tay - vai (Động tác 2): 2 tay đưa ra phía trước, 2 tay đưa sang ngang, hạ 2 tay xuống. 

- Động tác lưng - bụng (Động tác 1): Cuối xuống, 2 chân thẳng, tay chạm đất. Đứng lên, 2 tay giơ cao. 

Đứng thẳng, 2  tay xuôi theo người. 

- Động tác chân (Động tác 4): Chân phải làm trụ, chân trái nâng cao đùi, gập đầu gối. Hạ chân trái xuống, 

đứng thẳng.  Đổi chân. 

- Động tác bật nhảy (Động tác 2: Bật, đưa chân sang ngang): Bật lên, đưa 2 chân sang ngang, kết hợp đưa 

2 tay sang ngang. Bật lên, thu 2 chân về, 2 tay xuôi theo người. 

 

Hoạt động học 

Thẩm mỹ 

-Hát:“Ba ngọn nến 

lung linh”. (Chuẩn 

22 – chỉ số 100) 

Toán 

- Gộp trong phạm 

vi 5 

 

GDGT 

- Truyện: “Con vật 

rơi xuống hồ 

nước”. (Chuẩn 14–

Chỉ số 64) 

  

Bài tập Toán 

- Đếm và so sánh 

số lượng trong 

phạm vi 5 

  

Bài tập chữ cái 

- Trang 10 

 



LQCV 

- Trò chơi chữ cái 

b,d,đ. (Chuẩn 19 – 

chỉ số 91) 

Kỹ năng 

- Bóc vỏ các loại 

trái cây 

Thể chất 

- Bật liên tục vào 

vòng 

Tạo hình 

- In hoa từ nguyên 

vật liệu mở. 

(Chuẩn 22 – chỉ số 

102) 

 

LQCV 

- Nhận dạng chữ e, 

ê. (Chuẩn 19 – chỉ 

số 91) 

 

VCTL  

- Góc đóng vai: Gia đình: Trẻ biết sắp xếp dọn dẹp góc chơi 

- Góc tạo hình: Phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo ra các sản phẩm:xé dán vườn rau trường em ( 

Chuẩn 22 – chỉ số  102) 

- Góc âm nhạc: Hát đúng giai điệu các bài hát về Cô và Mẹ.( Chuẩn 22 – chỉ  số  100). Sử dụng các 

dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu. 

- Góc khoa học: Cân và so sánh số lượng những viên sỏi. 

- Góc sách: Kể lại chuyện đã được nghe theo trình tự cho bạn nghe. Kể chuyện, đọc sách 

- Góc xây dựng: Trẻ phân công nhau thực hiện xây mô hình. Lắp ráp các cây xanh,….. 

- Góc học tập:  

+ LQVT: Tìm đường đến trường. 

+ LQCV: Xếp chữ theo mẫu 

HĐNT  

Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Quan sát vườn 

rau 

- TCVĐ: Chạy 

dích dắc 

 - TCDG: Cướp cờ 

- Chơi tự do 

 - TCVĐ: Đi trên dây 

dặt trên sàn  

- TCDG: Rồng rắn 

lên mây 

- Quan sát nhà cao 

tầng 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng qua đầu 

 

- TCDG: Cướp cờ 

- Chơi tự do 

Ăn, ngủ, vệ sinh - Trẻ biết tự phân công công việc khi chuẩn bị bàn ăn 

- Nhắc nhở trẻ rửa chân trước khi đi ngủ 

- Nhắc nhở các bé không đùa nghịch, không làm đỗ vãi thức ăn. 



- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. 

- Nhắc nhở trẻ vệ sinh răng miệng sau khi ăn (Chuẩn 5 – chỉ số 16) 

HĐ chiều 

- Cô cùng các bé nhận xét các hành vi “đúng” – “sai”, “tôt” – “xấu” của các làm trong ngày. 

- Cô cho trẻ cắm cờ bé ngoan. 

- Cô cho trẻ so sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ dùng, đồ chơi và sự đa dạng của chúng. 

- Giáo dục bé có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn.  (Chuẩn 12 - Chỉ 

số 54) 

- Giáo dục trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định. 

- Giáo dục trẻ chào cô, chào ba mẹ khi đi học về. 

 


